
1 A2-001 240030 Khưu Gia Bảo 08/12/2002 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

2 A2-002 240015 Bùi Phương Bình 20/07/1996 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

3 A2-003 240036 Nguyễn Hữu Danh 17/09/2002 Trà Vinh LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

4 A2-004 240046 Tô Nhứt Đạt 03/03/1998 Đồ̀ng Tháp LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

5 A2-005 240056 Nguyễn Thị Dung 25/11/1997 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

6 A2-006 240001 Trần Thị Kỳ Duyên 20/08/1999 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

7 A2-007 240026 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/03/2002 An Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

8 A2-008 240040 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/03/1999 Cần Thơ LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

9 A2-009 240006 Nguyễn Minh Hiếu 07/04/2002 Cần Thơ LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

10 A2-010 240050 Nguyễn Công Khanh 02/08/1982 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

11 A2-011 240035 Phạm Kiều Phúc Khánh 10/10/2002 Đồ̀̀ng Tháp LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

12 A2-012 240057 Lữ Hồng Kim 21/06/2002 Bạc Liêu LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

13 A2-013 240009 Nguyễn Thị Ngọc Lê 03/02/1999 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

14 A2-014 240014 Lương Hoài Linh 03/10/1998 Cần Thơ LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

15 A2-015 240039 Trần Thị Trúc Linh 25/05/2000 An Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

16 A2-016 240021 Nguyễn Thị Hồng Luyến 13/10/1990 Hậu Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

17 A2-017 240016 Trần Hữu Nghị 19/06/2002 Cà Mau LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

18 A2-018 240003 Huỳnh Kim Ngọc 06/12/2001 Bạc Liêu LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

19 A2-019 240037 Huỳnh Yến Ngọc 20/06/1990 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

20 A2-020 240018 Mai Thị Vương Ngọc 03/11/2002 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

21 A2-021 240038 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 10/10/1999 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

22 A2-022 240055 Đặng Nguyễn Phương Nguyên 20/04/2001 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

23 A2-023 240043 Nguyễn Tuyết Nhi 12/05/1999 An Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

24 A2-024 240029 Nguyễn Yến Nhi 03/06/2002 Bạc Liêu LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

25 A2-025 220148 Võ Cẩm Như 02/04/1998 Cần Thơ LC22DUO02 11/04/2025 12/04/2025

26 A2-026 240022 Trương Thị Thúy Oanh 25/10/1989 Bạc Liêu LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

27 A2-027 240048 Châu Mỹ Phụng 14/04/1997 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

28 A2-028 240042 Võ Trúc Quỳnh 14/11/2002 Hậu Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

29 A2-029 240004 Tăng Minh Thái 02/02/1993 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

30 A2-030 240010 Trương Văn Thành 01/05/1991 Cà Mau LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025
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31 A2-031 240052 Hứa Xuân Thảo 26/02/1995 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

32 A2-032 240058 Huỳnh Cao Ngọc Thảo 08/09/2001 Hậu Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

33 A2-033 240028 Nguyễn Ngọc Thảo 17/03/1999 An Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

34 A2-034 240011 Thạch Thị Phương Thảo 24/08/2001 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

35 A2-035 240054 Trần Thị Thu Thi 24/07/1994 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

36 A2-036 240020 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/10/1984 Sóc Trăng LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

37 A2-037 240002 Nguyễn Dương Tường Vi 27/07/1991 An Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

38 A2-038 240027 Tô Thị Như Ý 13/11/2000 Kiên Giang LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

39 A2-039 220128 Nguyễn Tấn Phát 01/01/2000 Hậu Giang LC22DUO02 11/04/2025 12/04/2025

40 A2-040 240049 Nguyễn Hồng Sinh 19/11/1991 Cần Thơ LC24DUO01 11/04/2025 12/04/2025

41 A2-041 230066 Trần Đức Văn 04/08/1973 Tp.Hcm LC23HAY01 11/04/2025 12/04/2025


